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1 Lê Ngọc Khoa B16DCAT086 D16CQAT02 An toàn ứng dụng web và cơ sở DL 3 6.0 Sáu 6.0 Sáu Không thay đổi

2 Ngô Thành Công B16DCAT017 D16CQAT01 An toàn ứng dụng web và cơ sở DL 3 3.0 Ba 3.0 Ba Không thay đổi

3 Nguyễn Đình Khuê B16DCCN195 D16HTTT2 Các hệ thống dựa trên tri thức 3 2.5 Hai rưỡi 2.5 Hai rưỡi Không thay đổi

4 Kim Văn Hà B17DCCN191 D17CQCN11 Cơ sở dữ liệu 2 2.5 Hai rưỡi 2.5 Hai rưỡi Không thay đổi

5 Phạm Thế Phong B17DCAT140 D17CQAT04 Cơ sở dữ liệu 2 1.0 Một 1.0 Một Không thay đổi

6 Hoàng Thị Ngọc Thắm B17DCCN558 D17CQCN06 Cơ sở dữ liệu 4 4.0 Bốn 4.0 Bốn Không thay đổi

7 Nguyễn Tuấn Minh B17DCAT128 D17CQAT04 Cơ sở dữ liệu 6 2.0 Hai 2.0 Hai Không thay đổi

8 Nguyễn Vũ Chiến B17DCCN085 E17CN01 Cơ sở dữ liệu 15 5.5 Năm rưỡi 5.5 Năm rưỡi Không thay đổi

9 Nguyễn Minh Quang B17DCCN510 D17CQCN06 Hệ điều hành 5 4.0 Bốn 4.0 Bốn Không thay đổi

10 Nguyễn Văn Mạnh B17DCCN414 D17CQCN06 Hệ điều hành 5 5.0 Năm 5.0 Năm Không thay đổi

11 Nguyễn Công Thành B17DCAT167 D17CQAT03 Hệ điều hành 9 1.0 Một 1.0 Một Không thay đổi

12 Trịnh Hữu Huân B17DCCN474 D17CQCN06 Hệ điều hành 14 3.0 Ba 3.0 Ba Không thay đổi

13 Trần Thị Hồng Thái B17DCCN557 D17CQCN05 Kỹ thuật vi xử lý 3 3.0 Ba 3.0 Ba Không thay đổi

14 Vũ Vă Thiện B17DCCN576 D17CQCN12 Kỹ thuật vi xử lý 6 4.0 Bốn 4.0 Bốn Không thay đổi

15 Đào Hoàng Ngân B17DCCN456 D17CQCN12 Kỹ thuật vi xử lý 6 7.5 Bảy rưỡi 7.5 Bảy rưỡi Không thay đổi

16 Dương Xuân Hiếu B17DCCN226 D17CQCN10 Kỹ thuật vi xử lý 6 3.0 Ba 3.0 Ba Không thay đổi

17 Nguyễn Tuấn Minh B17DCAT128 D17CQAT04 Kỹ thuật vi xử lý 11 2.0 Hai 2.0 Hai Không thay đổi

18 Lê Ngọc Khoa B16DCAT086 D16CQAT02 Mật mã học nâng cao 1 5.5 Năm rưỡi 5.5 Năm rưỡi Không thay đổi

19 Ngô Thành Công B16DCAT017 D16CQAT01 Mật mã học nâng cao 2 2.0 Hai 2.0 Hai Không thay đổi

20 Lê Ngọc Khoa B16DCAT086 D16CQAT02 Quản lý an toàn thông tin 3 6.0 Sáu 6.0 Sáu Không thay đổi

21 Nguyễn Tiến Quân B16DCCN282 D16HTTT1 Quản lý dự án phần mềm 7 2.0 Hai 2.0 Hai Không thay đổi

22 Đặng Ngọc Lâm B17DCCN363 D17CQCN03 Toán rời rạc 1 9 2.0 Hai 2.0 Hai Không thay đổi
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